
         SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN ĐK HOẰNG HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoằng Hóa, ngày        tháng  12 năm 2025

DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVHH ngày     /12/2025 của

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa)

A/ Xếp loại Viên chức

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ,
chức danh Khoa, phòng

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1 Đinh Văn Đông 02/04/1982 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
2 Lê Thành Trung 03/04/1991 Phó phòng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
3 Nguyễn Thanh Đông 26/02/1972 Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính
4 Lê Việt Dũng 01/02/1984 Cán sự Phòng Tổ chức hành chính
5 Lê Thị Huệ 02/01/1982 Cán sự Phòng Tổ chức hành chính
6 Lê Trung Dũng 29/08/1982 Trưởng phòng Phòng Kế toán
7 Lê Xuân Hoằng 08/03/1988 CNKT Phòng Kế toán
8 Nguyễn Thị Thu Hà 28/07/1985 KTTC Phòng Kế toán
9 Võ Thị Nga 25/08/1971 Trưởng phòng Phòng CTXH
10 Lê Thị Dự 13/06/1976 Phó phòng Phòng CTXH
11 Mai Ngọc Luân 18/12/1987 Phó trưởng khoa Khoa Ngoại
12 Lê Thị Lệ 05/03/1972 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
13 Hoàng Thị Bình 08/04/1991 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
14 Đỗ Thị Hương 10/05/1986 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
15 Trần Quốc Tuấn 02/08/1977 Trưởng khoa Khoa RHM, Mắt, TMH
16 Nguyễn Thị Huyền 12/04/1988 Phó khoa Khoa RHM, Mắt, TMH
17 Nguyễn Tuấn Quang 24/12/1992 Bác sỹ hạng III Khoa RHM, Mắt, TMH
18 Nguyễn Văn Thiện 05/04/1992 Bác sỹ hạng III Khoa RHM, Mắt, TMH
19 Lê Thị Lan 06/10/1994 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
20 Lê Vạn Như 21/08/1995 Bác sĩ hạng III Khoa Phụ sản
21 Lê Thị Ngọc 05/09/1983 HS hạng IV Khoa Phụ sản
22 Mai Đại Hà 20/05/1980 Trưởng khoa Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
23 Nguyễn Thị Thuý 17/08/1984 ĐDHạng III Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
24 Lê Thị Thơm 02/09/1991 ĐDHạng III Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
25 Tào Thị Cẩm Hà 05/05/1991 ĐDHạng III Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
26 Mai Lê Hùng 28/04/1976 Trưởng khoa Khoa Nội
27 Thiều Đình Kiên 08/07/1989 Bác sỹ hạng III Khoa Nội
28 Lê Thị Mai 20/06/1982 ĐD Trưởng Khoa Nội
29 Lê Thị Vân 02/05/1983 ĐDHạng IV Khoa Nội
30 Nguyễn Thị Cúc 02/04/1974 Phó khoa Khoa Lây
31 Phạm Thị Tâm 03/09/1981 ĐD Trưởng Khoa Lây
32 Lê Thị Hồng 25/05/1980 ĐD Trưởng Khoa YHCT & PHCN
33 Ngô Văn Định 01/04/1984 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
34 Vũ Thị Hồng 27/05/1985 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
35 Nguyễn Thị Ngoan 02/08/1981 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
36 Lê Thị Thủy 01/08/1994 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
37 Đoàn Thị Thuỷ 09/11/1975 Phó khoa Khoa Khám bệnh
38 Lê Hồng Sơn 20/09/1992 Bác sỹ hạng III Khoa Khám bệnh
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39 Vũ Thị Thoan 08/09/1990 ĐDHạng III Khoa Khám bệnh
40 Trần Thị Yến 04/02/1989 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
41 Hoàng Thị Huyền 19/08/1978 Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm
42 Nguyễn Thị Vân Anh 14/09/1984 KTV trưởng Khoa Xét nghiệm
43 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/1978 Trưởng khoa Khoa CĐHA &TDCN
44 Hoàng Thị Vân 23/07/1982 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
45 Phạm Văn Thành 18/11/1984 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
46 Mai Thị Hà Phương 20/04/1993 KTV hạng IV Khoa CĐHA &TDCN
47 Lê Thị Dung 25/12/1987 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
48 Lê Thị Nam 01/03/1978 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
49 Lê Thị Lan 24/07/1981 DS hạng IV Khoa Dược - Vật tư y tế
50 Nguyễn Xuân Nghĩa 19/02/1965 Phụ trách khoa Phòng khám ĐK Hoằng Kim
51 Lê Văn Phong 08/05/1976 Bác sỹ hạng III Phòng khám ĐK Hoằng Kim
52 Nhữ Thị Tuyến 16/04/1976 DĐ Trưởng Phòng khám ĐK Hoằng Kim
53 Đinh Văn Trường 22/11/1987 KTV hạng III Phòng khám ĐK Hoằng Kim
II Hoàn thành tốt nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Châm 03/09/1979 Phó phòng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
2 Nguyễn Thị Lan 14/08/1978 ĐDHạng IV Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
3 Phan Thị Thanh Thuỷ 29/06/1990 ĐDHạng IV Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
4 Lê Thị Hằng 07/10/1988 ĐDHạng IV Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
5 Lê Hồng Nghị 30/04/1993 ĐDHạng IV Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
6 Nguyễn Cao Tùng 16/04/1985 Phó phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Lê Tiến Dũng 05/08/1983 Phó phòng Phòng Tổ chức hành chính
8 Nguyễn Trọng Kiên 10/05/1990 CĐKT Phòng Tổ chức hành chính
9 Phạm Thị Hằng 15/11/1981 Phó phòng Phòng Kế toán
10 Nguyễn Thị Hạnh 05/11/1972 DSTH Phòng Kế toán
11 Nguyễn Thị Nga 10/07/1982 CNKT Phòng Kế toán
12 Lường Thị Thuỷ 20/12/1983 CNKT Phòng Kế toán
13 Phạm Thị Anh 02/09/1983 CNCNTT Phòng Kế toán
14 Lê Thị Minh 14/04/1983 CNKT Phòng Kế toán
15 Trương Thị Diệp 27/07/1984 KTTC Phòng Kế toán
16 Lê Trọng Hưng 02/02/1983 CNKT Phòng Kế toán
17 Nguyễn Thị Vân 08/10/1991 CNKT Phòng Kế toán
18 Vũ Thị Minh 10/09/1991 CNKT Phòng Kế toán
19 Nguyễn Thị Thủy 18/07/1991 ĐDHạng IV Phòng CTXH
20 Lê Thị Hồng 09/10/1984 ĐDHạng IV Phòng CTXH
21 Hoàng Thị Phương Loan 30/10/1988 ĐDHạng III Phòng CTXH
22 Nguyễn Thị Liên 16/08/1985 KTTC Phòng CTXH
23 Lê Thị Tuyết 17/07/1979 DS hạng IV Phòng CTXH
24 Lê Văn Trường 06/12/1991 Bác sỹ hạng III Khoa Ngoại
25 Lê Thị Hiền 28/08/1981 ĐD trưởng Khoa Ngoại
26 Lê Thị Bình 07/12/1991 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
27 Đinh Thị Thu Hiền 19/09/1979 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
28 Lường Thị Lượng 16/08/1982 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
29 Nguyễn Thị Hương 10/12/1984 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
30 Nguyễn Ngọc Dũng 12/06/1979 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
31 Nguyễn Văn Dũng 31/08/1988 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
32 Nguyễn Hữu Sơn 02/05/1990 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
33 Lê Ngọc Năm 30/08/1982 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
34 Lê Trường Giang 24/02/1983 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
35 Lê Thị Tâm 27/10/1989 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
36 Nguyễn Hữu Linh 28/10/1989 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
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37 Cao Đại Hoàn 01/05/1989 Bác sỹ hạng III Khoa RHM, Mắt, TMH
38 Nguyễn Trường Giang 22/08/1989 ĐD Trưởng Khoa RHM, Mắt, TMH
39 Nguyễn Văn Cường 15/08/1982 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
40 Nguyễn Thị Phượng 04/04/1987 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
41 Phạm Thị Thuỷ 02/10/1989 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
42 Trần Văn Huy 04/05/1990 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
43 Đào Thị Việt Xuân 02/11/1984 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
44 Trịnh Thị Vân 16/03/1990 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
45 Bùi Thị Mai 27/07/1990 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
46 Trần Thị Hạnh 20/09/1990 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
47 Lê Văn Minh 02/06/1990 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
48 Lê Thị Mai 07/02/1993 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
49 Trương Thị Hương 12/12/1989 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
50 Nguyễn Văn Thắng 20/05/1994 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
51 Nguyễn Quang Đức 07/05/1990 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
52 Vũ Thị Tuyết 20/05/1989 ĐDHạng IV Khoa RHM, Mắt, TMH
53 Trương Thị Dung 16/11/1981 HS Trưởng Khoa Phụ sản
54 Lê Thị Nhung 10/02/1979 HS hạng IV Khoa Phụ sản
55 Lê Thị Hồng 12/06/1982 HS hạng IV Khoa Phụ sản
56 Nguyễn Thị Hương 04/10/1984 HS hạng IV Khoa Phụ sản
57 Lương Thị Mai 07/12/1991 HS hạng IV Khoa Phụ sản
58 Lê Thị Vân Thu 20/10/1973 HS hạng IV Khoa Phụ sản
59 Lê Thị Nga 05/05/1982 HS hạng III Khoa Phụ sản
60 Nguyễn Viết Phong 24/10/1992 Bác sỹ hạng III Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
61 Nguyễn Văn Đại 04/03/1988 Bác sỹ hạng III Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
62 Lê Thị Hoà 07/10/1979 ĐD Trưởng Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
63 Lê Thị Hợp 04/04/1985 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
64 Hoàng Thị Thuý Vân 03/10/1988 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
65 Nguyễn Thị Loan 05/05/1983 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
66 Phùng Thị Thủy 12/08/1990 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
67 Vũ Thị Hiền 14/09/1993 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
68 Lê Thị Hà 10/05/1981 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
69 Trương Thị Kiều Oanh 03/07/1991 ĐDHạng III Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
70 Hoàng Văn Huy 27/05/1981 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
71 Nguyễn Thị Hằng 26/05/1992 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
72 Trần Văn Thanh 09/11/1992 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
73 Nguyễn Thị Hiền 13/07/1991 ĐDHạng IV Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
74 Nguyễn Thị Hồng 20/09/1991 ĐDHạng III Khoa Nội
75 Nguyễn Thị Hằng 30/09/1988 ĐDHạng IV Khoa Nội
76 Nguyễn Thanh Hoa 12/10/1991 ĐDHạng IV Khoa Nội
77 Đỗ Thị Trâm 10/02/1989 ĐDHạng IV Khoa Nội
78 Lê Thị Hải 20/01/1990 ĐDHạng IV Khoa Nội
79 Nguyễn Thị Oanh 28/06/1990 ĐDHạng IV Khoa Nội
80 Nguyễn Thị Hiên 10/12/1991 ĐDHạng IV Khoa Nội
81 Nguyễn Duy Hòa 11/11/1988 ĐDHạng IV Khoa Nội
82 Lê Thị Hiền 20/10/1982 ĐDHạng IV Khoa Nội
83 Hoàng Thị Quỳnh 12/01/1991 ĐDHạng IV Khoa Nội
84 Lê Thị Mai 28/11/1989 ĐDHạng IV Khoa Nội
85 Nguyễn Thị Thuý 19/10/1975 Trưởng khoa Khoa Lây
86 Phùng Thị Nga 02/04/1988 ĐDHạng IV Khoa Lây
87 Nguyễn Thị Chúc 10/06/1984 ĐDHạng IV Khoa Lây
88 Lê Thị Tuyết 16/11/1991 ĐDHạng IV Khoa Lây
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89 Trương Ngọc Trọng 22/12/1989 ĐDHạng IV Khoa Lây
90 Nguyễn Thị Thanh 04/01/1988 ĐDHạng IV Khoa Lây
91 Nguyễn Thị Thuỷ 07/02/1981 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
92 Lê Nguyên Hùng 20/08/1984 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
93 Nguyễn Quý Vinh 20/12/1983 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
94 Nguyễn Thị Tình 01/02/1989 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
95 Lê Đình Trí 03/10/1983 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
96 Hán Thị Thu Hà 12/06/1994 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
97 Nguyễn Thế Mạnh 19/08/2022 Bác sỹ hạng III Khoa YHCT & PHCN
98 Lê Thị Anh 15/12/1983 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
99 Bùi Thị Nhung 20/06/1989 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN

100 Lương Thị Dung 14/05/1988 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
101 Nguyễn Văn Tài 18/10/1990 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
102 Lê Phú Quân 09/07/1987 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
103 Nguyễn Lê Mai 18/02/1994 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
104 Hoàng Minh Sơn 25/07/1994 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
105 Lê Thị Linh Hương 05/12/1993 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
106 Lê Thị Thương 10/01/1989 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
107 Nguyễn Thị Giang 10/11/1992 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
108 Lê Văn Tùng 10/11/1969 Trưởng khoa Khoa Khám bệnh
109 Đỗ Thanh Hoài 22/02/1970 Phó khoa Khoa Khám bệnh
110 Cao Thị Thường 21/02/1988 Bác sỹ hạng III Khoa Khám bệnh
111 Lê Bá Hưng 16/03/1974 ĐD Trưởng Khoa Khám bệnh
112 Hoàng Văn Tùng 20/05/1983 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
113 Trần Thị Chung 12/05/1982 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
114 Nguyễn Thị Hà 10/05/1985 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
115 Nguyễn Văn Hiểu 22/10/1988 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
116 Lê Thị Dung 06/09/1991 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
117 Nguyễn Thị Trang 07/06/1992 ĐDHạng III Khoa Khám bệnh
118 Lê Thị Hoa 16/10/1985 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
119 Lê Thị Tươi 18/07/1989 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
120 Hoàng Thị Dung 15/06/1974 ĐDHạng IV Khoa Khám bệnh
121 Đỗ Thị Xuyên 10/06/1975 ĐDTH Khoa Khám bệnh
122 Lương Thị Hà 06/07/1982 Phó khoa Khoa Xét nghiệm
123 Lê Thị Thuỷ 05/09/1988 ĐDHạng IV Khoa Xét nghiệm
124 Lê Thị Mai 10/10/1983 ĐDHạng IV Khoa Xét nghiệm
125 Lê Thị Thanh 10/10/1986 KTV hạng IV Khoa Xét nghiệm
126 Phùng Văn Thắng 05/07/1988 KTV hạng IV Khoa Xét nghiệm
127 Lê Thị Quỳnh Nga 19/05/1986 KTV hạng IV Khoa Xét nghiệm
128 Nguyễn Đức Tiến 27/02/1988 KTV hạng IV Khoa Xét nghiệm
129 Lê Thị Huê 03/07/1985 NHSTH Khoa Xét nghiệm
130 Nguyễn Văn Chính 10/06/1981 Phó khoa Khoa CĐHA &TDCN
131 Lê Thị Liễu 03/06/1990 Phó khoa Khoa CĐHA &TDCN
132 Lường Văn Vũ 05/04/1989 KTV trưởng Khoa CĐHA &TDCN
133 Lê Văn Cường 27/07/1987 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
134 Lê Thị Hằng 17/08/1988 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
135 Nguyễn Đức Tuấn 01/11/1984 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
136 Nguyễn Thị Toàn 04/12/1989 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
137 Bùi Thị Hồng Gấm 29/11/1978 ĐDHạng IV Khoa CĐHA &TDCN
138 Lê Thị Nhâm 10/02/1982 Trưởng khoa Khoa Dược - Vật tư y tế
139 Lê Thị Thu Hoài 15/08/1977 Phó khoa Khoa Dược - Vật tư y tế
140 Nguyễn Văn Đông 20/11/1982 Phó khoa Khoa Dược - Vật tư y tế
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141 Nguyễn Thị Bình 13/02/1987 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
142 Lương Huy Hồng 29/10/1988 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
143 Nguyễn Thị Như Phượng 09/09/1989 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
144 Hoàng Tuấn 04/06/1970 QTKD Khoa Dược - Vật tư y tế
145 Lê Thị Hằng 10/10/1988 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
146 Nguyễn Thị Bắc 20/10/1973 DS hạng IV Khoa Dược - Vật tư y tế
147 Ngô Thị Đức 24/04/1982 DS hạng IV Khoa Dược - Vật tư y tế
148 Nguyễn Thị Thuý 14/10/1970 DS hạng IV Khoa Dược - Vật tư y tế
149 Lê Thị Thoa 15/11/1982 DS hạng IV Khoa Dược - Vật tư y tế
150 Lê Thuý Hằng 26/09/1988 DS hạng III Khoa Dược - Vật tư y tế
151 Lê Thị Lài 20/10/1992 ĐDHạng III Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
152 Nguyễn Thị Xuân 03/04/1987 Bác sỹ hạng III Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
153 Trương Văn Thuỵ 10/03/1965 Bảo vệ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
154 Nguyễn Thị Hà 06/12/1981 Phó khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
155 Trịnh Hồng Phương 11/06/1967 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
156 Nguyễn Thị Hiền 05/05/1979 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
157 Ngô Thị Yến 05/07/1985 ĐDHạng III Phòng khám ĐK Hoằng Kim
158 Trịnh Thị Thuý 14/02/1988 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
159 Nguyễn Thị Khuyên 02/02/1991 HS Hạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
160 Nguyễn Thị Hương 10/10/1986 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
161 Vũ Thị Thanh Phương 14/01/1984 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
162 Lê Đặng Văn Lâm 10/08/1993 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
163 Trịnh Thị Hường 29/11/1990 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
164 Nguyễn Thị Bích 10/10/1987 Kế toán Phòng khám ĐK Hoằng Kim
165 Hà Thị Đào 24/07/1991 Dược sỹ hạng III Phòng khám ĐK Hoằng Kim
166 Lê Thị Thùy 12/02/1988 Dược sỹ hạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
167 Nguyễn Thị Quyên 22/03/1986 Dược sỹ hạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
168 Nguyễn Thị Giang 21/12/1991 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
169 Nguyễn Thị Ngọc 21/08/1989 ĐDHạng IV Phòng khám ĐK Hoằng Kim
III Hoàn thành nhiệm vụ
1 Đặng Huyền Trang 03/01/1991 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN
2 Trần Thị Nga 07/06/1985 ĐDHạng IV Khoa YHCT & PHCN

B/  Xếp loại Lao động hợp đồng

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ,
chức danh Khoa, phòng

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1 Cao Thị Phượng 20/12/1989 ĐDHạng IV Khoa Ngoại
2 Lê Đình Hải 09/03/1992 ĐDHạng IV Khoa CĐHA&TDCN
II Hoàn thành tốt nhiệm vụ
1 Nguyễn Đức Hải 16/01/2000 Kế toán Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
2 Lê Văn Thiêm 03/03/1999 Kỹ sư CNTT Phòng Tổ chức hành chính
3 Cao Văn Đình 08/05/1987 CĐ KTHAYT Phòng Tổ chức hành chính
4 Trương Ngọc Tùng 13/01/1983 Lái xe Phòng Tổ chức hành chính
5 Nguyễn Thị Huệ 05/02/1980 Tạp vụ Phòng Tổ chức hành chính
6 Lữ Văn Tuấn 08/08/1980 Lái xe Phòng Tổ chức hành chính
7 Hoàng Thanh Tùng 20/09/1993 Kỹ sư CNTT Phòng Tổ chức hành chính
8 Lê Tùng Lâm 02/09/1998 Kỹ sư môi trường Phòng Tổ chức hành chính
9 Lương Hoàng Anh 29/09/1994 CN KT Phòng Kế toán
10 Lê Thị Quỳnh Mai 04/08/1990 CNKT Phòng CTXH
11 Lê Thị Đào 16/02/1997 Bác sĩ Khoa Ngoại
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12 Lê Ngọc Anh 01/07/1996 Bác sĩ Khoa Ngoại
13 Nguyễn Thị Phương 26/05/2000 Bác sĩ Khoa Ngoại
14 Vũ Quốc Bảo 12/09/2000 Bác sĩ Khoa Ngoại
15 Nguyễn Thị Thanh 05/10/1988 Hộ lý Khoa Ngoại
16 Nguyễn Thị Thúy 17/10/2000 Bác sĩ Khoa RHM, Mắt, TMH
17 Lê Thị Minh Anh 26/11/2001  Điều dưỡng Khoa RHM, Mắt, TMH
18 Nguyễn Thị Việt 10/02/1986 Hộ lý Khoa RHM, Mắt, TMH
19 Nguyễn Mai Thơ 05/04/1995 Bác sĩ Khoa Phụ sản
20 Nguyễn Thị Thu 05/03/1977 Hộ lý Khoa Phụ sản
21 Đỗ Xuân Kiên 22/05/1998 Bác sĩ Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
22 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/12/2001 Bác sĩ Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/03/2000 Bác sĩ Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
24 Lường Thị Trang 10/10/1991 Điều dưỡng Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
25 Trương Thị Thùy Trang 21/04/2002 Điều dưỡng Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
26 Vũ Thị Việt Hà 12/03/1984 Hộ lý Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
27 Nguyễn Thị Vị 10/05/1969 Hộ lý Khoa Nhi, Cấp cứu, HSTC, CĐ
28 Lê Thị Quỳnh 05/05/1999 Bác sĩ Khoa Nội
29 Lê Thị Thắm 15/10/1981 Hộ Lý Khoa Nội
30 Lê Thị Mai Hoa 17/10/2001 BSĐK Khoa Lây
31 Nguyễn Thị Hương 19/05/1973 Hộ Lý Khoa Lây
32 Trương Đình Tha 06/07/1990 Điều dưỡng Khoa YHCT &PHCN
33 Lường Thị Lan 07/05/1984 Hộ lý Khoa YHCT &PHCN
34 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 18/07/1998 Bác sĩ Khoa Khám bệnh
35 Lê Thị Thanh 20/05/1977 Hộ Lý Khoa Khám bệnh
36 Vũ Thị Tuyến 08/09/1983 Hộ lý Khoa Xét nghiệm
37 Nguyễn Thị Phương 20/04/1996 CNNX Khoa Xét nghiệm
38 Lê Anh Tú 02/03/1988 Bác sĩ Khoa CĐHA &TDCN
39 Nguyễn Hoàng Hà 18/04/2002 Điều dưỡng Khoa CĐHA&TDCN
40 Nguyễn Thị Phượng 01/12/1983 Hộ lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
41 Trương Thị Hà 20/08/1978 Hộ lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
42 Lê Văn Nguyên 10/12/1971 LĐPT Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
43 Hoàng Thị Thuỷ 16/09/1979 Hộ lý Phòng khám ĐK Hoằng Kim
III Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/07/2003 Điều dưỡng Khoa Xét nghiệm
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